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BÁO CÁO  
Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 15 tháng 7 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc Quy định mức hỗ trợ 

đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước  

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Thông tư số 75/2021/TT-BTC, ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý tài sản chính thực hiện Chương trình 

phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu 

cho Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tinh phê duyệt Nghị quyết số 

07/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà 

Giang về việc Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài 

nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.  

Để có cơ sở đánh giá hiệu quả và tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ có 

liên quan sau sát nhập và triển khai chính quyền hai cấp. Sở khoa học và Công 

nghệ xây dựng báo cáo tổng kết công tác triển khai Nghị quyết 07 cụ thể như sau: 

I. Công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. 

1. Công tác tham mưu ban hành cơ chế, chính sách về sở hữu trí tuệ 

Ngay sau khi Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển sở hữu trí tuệ đến năm 2030 

có hiệu lực. Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 15/4/2021 về việc Đăng ký và phát 

triển quyền sở hữu công nghiệp tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch số 

102/KH-UBND ngày 31/5/2022 thực hiện Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 

24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản 

trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch số 60/KH-UBND 

ngày 19/4/2022 thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai 

đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đặc biệt đã tham 

mưu cho Ủy ban nhân dân tinh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành 

Nghị Quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng 

Nhân dân tỉnh Hà Giang về việc Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí 

tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 

2. Công tác tổ chức bộ máy. 

Trước sát nhập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang (cũ) có bộ 

máy quản lý gồm: 01 phó giám đốc phụ trách và 01 chuyên viên kiêm nhiệm. Sở 



 

Khoa học và Công nghệ Hà Giang (cũ) gồm: 01 Phó giám đốc phụ trách, 01 trưởng 

phòng; 01 phó phòng; 03 chuyên viên. Sau ngày 01 tháng 7 năm 2025. Tổ chức 

bộ máy và nhân lực thực hiện quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ (SHTT) của Sở 

Khoa học và Công nghệ gồm 01 đồng chí Phó giám đốc Sở phụ trách; 01 đồng 

chí Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành và 06 chuyên viên. Sở 

Khoa học và Công nghệ đã kịp thời tham mưu cho HĐND và UBND ban hành 

Nghị quyết và Kế hoạch triển khai hỗ trợ, đăng ký sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. 

Số lượng nhân sự quản lý triển khai các nhiệm vụ sở hữu trí tuệ về cơ bản đã đáp 

ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước. 

II.  Kết quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ sở hữu trí tuệ. 

1. Kết quả công tác hỗ trợ tài sản sở hữu trí tuệ theo Nghị quyết số 

07/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà 

Giang về việc Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài 

nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.  

Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực tuyên truyền Nghị quyết và hướng 

dẫn các tổ chức có nhu cầu đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, trong thời gian qua đã 

tiếp nhận thẩm định hồ sơ, ra quyết định hỗ trợ cho các tổ chức sau: 

a) Giống lúa HG507; Giống lúa tẻ nương CNLH.2022.84 – Công ty CP An 

Đạt Thành Hà Giang - Tổ 3, TT Yên Bình, huyện Quang Bình. 

b) Mật ong hoa đá Lù Thông - HTX Nông lâm nghiệp Đức thắng  - Thị trấn 

Yên Minh, huyện Yên Minh. 

c) Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Xuân Mai - Thôn cốc cộ, xã Chế Là, huyện 

Xín Mần. 

d) HTXDV Nông nghiệp Bản Lạng - Địa chỉ: Thôn Bản Lạn, thị trấn Yên 

Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. 

e) Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Xuất, Nhập khẩu Hà Giang 

- Địa chỉ: Tổ 4, phường Quang Trung, TP Hà Giang. 

* Đến thời điểm báo cáo đã tiến hành hỗ trợ 05 doanh nghiệp, hợp tác xã 

với tổng kinh phí hỗ trợ: 150 triệu đồng. 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ về sở hữu trí tuệ bám sát định hướng của 

Thủ tướng Chính phủ; UBND và HĐND trên địa bàn tỉnh những năm qua. 

Bám sát định hướng của Chính phủ về phát triển tài sản trí tuệ đến năm 

2030, đến thời điểm báo cáo toàn tỉnh đã có tổng số 13 chỉ dẫn địa lý: Mật ong 

bạc hà Mèo Vạc; Cam sành Hà Giang; Chè Shan tuyết Hà Giang; Thịt bò Hà 

Giang; Cá bỗng Vị Xuyên; Hồng không hạt Quản Bạ; gạo tẻ Già Dui Xín Mần; 

Thảo quả Vị Xuyên; Cam sành Hàm Yên; Bưởi Soi Hà Yên Sơn; Chè Shan tuyết 

Na Hang và Rượu ngô men lá Na Hang; Thịt trâu Chiêm Hóa. 18 nhãn hiệu chứng 

nhận: Thịt lợn đen TP Hà Giang; Lê Đồng Văn; Mận máu Hoàng Su Phì; các sản 

phẩm từ Tam Giác Mạch Đồng Văn; các dịch vụ lễ hội  Hoa Tam Giác Mạch Hà 



 

Giang; Hồng Không hạt Na Khê; Giải cổ lam Quản Bạ; Rượu thóc Lâm Bình, 

Rượu Ngô men lá Lâm Bình, Nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm, Thành Tuyên 

FESTIVAL. 142 nhãn hiệu tập thể và hơn 530 nhãn hiệu thông thường (nhãn 

hiệu thương mại, độc quyền). 

a) Công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách và pháp 

luật về sở hữu trí tuệ: Trong 5 năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 03 

lớp đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ cho 240 người là cán bộ quản lý, công chức, 

viên chức, tổ chức, cá nhân có liên quan. Tổ chức Hội nghị “Nâng cao năng lực 

nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng của các doanh nghiệp” cho gần 80 người là cán bộ các cơ quan quản lý có 

liên quan đến sở hữu trí tuệ trên địa bàn, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh, các hợp tác xã… trong đó tập trung vào việc giới thiệu các điểm mới của 

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi và việc lập hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

Ký hợp đồng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 03 phóng 

sự chuyên đề về SHTT/năm. Giao Trung tâm thông tin chuyển giao công nghệ 

mới thường xuyên đăng tải trên website của ngành, các văn bản QLPL mới liên 

quan đến SHTT, các hình ảnh, hoạt động về SHTT trên địa bàn. Công tác tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức, chính sách pháp luật SHTT đã và đang thay đổi căn 

bản nhận thức về SHTT cho cán bộ quản lý, tổ chức, cá nhân hộ sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý 

thực thi pháp luật (công an, quản lý thị trường, hải quan) các đơn vị sản xuất kinh 

doanh đã tích cực, chủ động trong việc việc xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí 

tuệ, nâng cao uy tín, chất lượng của sản phẩm cũng như quá trình xây dựng nhãn 

hiệu cho chính cơ sở sản xuất, kinh doanh, từng bước làm tăng giá bán, uy tín và 

sự nhận biết của người tiêu dùng đối với các sản phẩm đã được Nhà nước bảo hộ. 

Qua đó tạo ra động lực mạnh mẽ khuyến khích và thúc đẩy các đơn vị, doanh 

nghiệp, cá nhân tích cực chủ động tham gia đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, 

góp phần tạo dựng uy tín, danh tiếng, năng lực cạnh tranh của các sản phẩm trên 

thị trường. 

b) Công tác hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xác lập, bảo vệ quyền sở hữu 

công nghiệp:  Thời gian qua, các hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa 

bàn tỉnh luôn được quan tâm đẩy mạnh. Với quan điểm xây dựng thương hiệu cho 

các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh là một trong những hướng đi trọng 

tâm, cần thiết, góp phần mang lại hiệu quả, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tăng 

sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời từng bước làm thay đổi nhận thức của 

người dân, doanh nghiệp từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng tập trung, 

sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là trong thời điểm tỉnh đang đẩy mạnh triển khai 

thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm.  

3. Công tác quản lý Nhà nước thực thi quyền sở hữu trí tuệ 

Công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ, kiểm tra, thanh tra xử lý việc sản 

xuất, lưu thông, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí 

tuệ trên địa bàn được các cấp, các ngành trong tỉnh phối hợp thực hiện có hiệu 



 

quả. Các sở, ban, ngành, địa phương theo lĩnh vực được phân công phụ trách 

đều xây dựng các phương án, chuyên đề kiểm tra, kiểm soát theo từng mặt hàng, 

từng lĩnh vực để thực hiện. Nhiều chuyên đề thanh tra, kiểm tra đã được triển 

khai có hiệu quả; xây dựng phương án, kế hoạch chống buôn lậu, chống gian lận 

trong đo lường, chất lượng xăng dầu; chống buôn lậu, gian lận thương mại trong 

kinh doanh sắt thép xây dựng; chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng 

đối với thực phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn 

nuôi, giống cây trồng, giống vật nuôi,...Trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên 

quan đã tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Sở hữu 

trí tuệ và các văn bản pháp luật trong lĩnh vực thực thi quyền tác giả và quyền 

liên quan đến toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh thông qua Bản tin và Website 

khoa học và công nghệ; Website Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

4. Thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao hiệu quả khai thác 

tài sản trí tuệ, hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ. 

Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược Sở hữu trí tuệ 

đến 2030, Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung đẩy mạnh và từng bước nâng 

cao hiệu quả trong hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, giúp các huyện, thành phố 

và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng, khai thác 

và phát triển tài sản trí tuệ, chủ động hướng dẫn thủ tục đăng ký xác lập và bảo vệ 

quyền sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh 

theo đúng quy định. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sở hữu 

trí tuệ; tư vấn và hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đăng 

ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, góp phần tạo dựng uy tín, danh tiếng, năng lực 

cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực, đặc sản của tỉnh trên thị trường, tạo ra một 

hướng đi mới cho tỉnh trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tạo 

dựng và phát triển tài sản trí tuệ, đặc biệt là chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, 

nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm đặc sản của địa phương; Tiếp tục cập nhật, quản 

lý cơ sở dữ liệu về các nhãn hiệu được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương 

thông qua Website đặc sản tỉnh và phần mềm Quản lý thương hiệu giúp quảng bá 

các sản phẩm chủ lực, đặc sản, có thế mạnh của tỉnh. Qua quá trình hướng dẫn, 

nhiều tổ chức, cá nhân đã nhận thức rõ được lợi ích của việc đăng ký bảo hộ nhãn 

hiệu sản phẩm hàng  hóa của mình, đặc biệt là việc xây dựng chỉ dẫn địa lý; xây 

dựng nhãn hiệu chứng nhận; nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh, 

đã và đang làm tăng  giá trị kinh tế cho các tổ chức, hộ kinh doanh trên địa bàn, 

nâng cao nhận thức của người sản xuất và tiêu dùng, chất lượng, mẫu mã sản 

phẩm được cải tiến, tạo được niềm tin cho người tiêu dùng, góp phần xây dựng 

thương hiệu trên thị trường trong và ngoài tỉnh.  

III. Đánh gia chung, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong triển 

khai thực hiện Nghị Quyết số 07/2022/NQ-HĐND. 

1. Đánh giá chung về kết quả thực hiện Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND 



 

Ngay sau khi Nghị quyết được phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ đã 

đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách hỗ trợ của Nghị quyết trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, trên webise của ngành, cũng như thông qua 

văn bản hướng dẫn và các cuộc hội thảo, tập huấn về sở hữu trí tuệ, kịp thời, nâng 

cao nhận thức, quyết tâm hành động trong thực hiện các nội dung của Nghị quyết 

đến các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

Hoạt động hỗ trợ của Nghị quyết đã góp phần thúc đẩy tạo ra tài sản trí tuệ 

cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh được Sở Khoa học và Công nghệ chú trọng 

nghiên cứu, đề xuất, tham mưu với tỉnh và nhận được sự quan tâm, phối hợp, tạo 

điều kiện của các cấp chính quyền, các tổ chức và cá nhân liên quan. Các dự án, 

nhiệm vụ về sở hữu trí tuệ thực hiện trên địa bàn tỉnh được tập trung bảo hộ và 

phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc sản của địa phương, từ 

đó góp phần nâng cao hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh có những bước 

chuyển biến mạnh mẽ. Số lượng các nhiệm vụ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ngày 

càng tăng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngày càng quan tâm đến sở hữu trí tuệ. 

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên hướng dẫn các tổ chức, cá 

nhân có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ lập hồ sơ đăng ký theo quy 

định, việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

kịp thời, đúng pháp luật. 

Cơ chế chính sách hỗ trợ về Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp góp 

phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh của sản phẩm địa phương 

trên thị trường, dịch chuyển từ mô hình sản xuất đơn lẻ sang sản xuất tập trung, 

chuyển đổi từ sản phẩm thô sang sản phẩm có bao bì và tem nhãn, dần thay đổi 

thói quen sản xuất, phát triển sản phẩm tự do của người dân thành sản xuất kinh 

doanh sản phẩm được kiểm soát về nguồn gốc và chất lượng. Việc bảo hộ sở hữu 

trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù địa phương còn góp phần gìn giữ các giá trị văn 

hóa, tri thức truyền thống, phát huy và tôn vinh giá trị sản phẩm được sản xuất 

theo quy trình bản địa. Trong  những năm qua, công tác quản lý nhà nước về 

SHTT đã được quan tâm đẩy mạnh và thu được những kết quả đáng khích lệ, số 

lần hướng dẫn, tư vấn xây dựng nhãn hiệu tăng so với các năm trước, thể hiện ở 

số lượng đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đã được Cục SHTT chấp nhận tăng lên 

hàng năm. 

2. Tồn tại, khó khăn 

- Định mức hỗ trợ cho hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và giống mới 

chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các tổ chức cá nhân có nhu cầu, 

chưa kích thích được toàn thể tổ chức cá nhân, nhiều thành phần kinh tế tham gia. 

- Sự hiểu biết của người tiêu dùng đối với vấn đề sở hữu trí tuệ còn hạn chế; 

chưa hình thành ý thức tôn trọng quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ của các tổ 

chức, cá nhân sản xuất kinh doanh. Các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chưa chủ 

động thực hiện việc tự bảo vệ quyền và tài sản trí tuệ của mình. Bên cạnh đó, do 

lợi ích vật chất, một số chủ thể kinh doanh vẫn có những hành vi xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ của người khác. Một số sản phẩm đã được cấp văn bằng bảo hộ 

nhưng chưa được quản lý, phát triển đạt hiệu quả. 



 

- Lĩnh vực sở hữu trí tuệ là một lĩnh vực khó, hàm lượng khoa học cao, 

quản lý rộng, việc tổ chức hội thảo khoa học về sở hữu trí tuệ và tổ chức các lớp 

đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời đại.   
 

IV. Định hướng hoạt động và đề xuất, kiến nghị. 

Bám sát định hướng của Thủ tướng Chính phủ; Tỉnh ủy; UBND – HĐND 

cho các nhiệm vụ về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2026 - 2030, Sở Khoa học và Công 

nghệ đề xuất, tập trung triển khai các nội dung sau: 

1. Tham mưu cho UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt 

Nghị Quyết về việc Quy định mức hỗ trợ cụ thể đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở 

trong và ngoài nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

2. Đẩy mạng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, trên các nền tảng số như mạng xã hội các quy định về mức hỗ trợ cụ thể 

đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, giống mới của Nghị quyết. Phấn đấu hỗ trợ trong 

giai đoạn 2026 -2030 từ 10 đến 20 nhãn hiệu và giống cây trồng mới. 

3. Tiếp tục tham mưu triển khai các nội dung về đăng ký và phát triển quyền 

sở hữu công nghiệp tỉnh, trong đó dự kiến tập trung vào đăng ký nhãn hiệu chứng 

nhận và nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản thế mạnh của địa phương. 

Tăng cường công tác quản lý, phát triển các nhãn hiệu dùng chung đã được bảo 

hộ như chỉ dẫn địa lý (CDĐL), nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) và nhãn hiệu tập 

thể (NHTT). 

4. Phối hợp với Cục sở hữu trí tuệ - Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, tổ 

chức nhiều đợt tập huấn nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ quản lý cũng như 

các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, phấn đấu mỗi năm 

hướng dẫn số đơn đăng ký nhãn hiệu tăng từ 8 đến 10%/năm.  

Trên đây là báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 15 

tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang về việc Quy định mức 

hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh của Sở Khoa học và Công nghệ./. 

        KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:       PHÓ GIÁM ĐỐC 
- HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BGĐ Sở (ioffice); 
- Lưu: VT, QLCN&CNg. 

 

 

 

 

                 Nguyễn Trung Hiếu 
 

 



 

 

 

Phụ lục  

Biểu tổng hợp hỗ trợ tài sản trí tuệ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 15 

tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang. 

 
TT Tên đơn vị/ sản phẩm được hỗ trợ theo Nghị 

quyết 07/2022/NQ-HĐND 

Mức hỗ trợ Ghi chú 

1 
Giống lúa HG507 và Giống lúa tẻ nương 

CNLH.2022.84 – Công ty CP An Đạt 

Thành Hà Giang - Tổ 3, TT Yên Bình, 

huyện Quang Bình.  

30.000.000đ/ 

giống mới 

 

2 Nhãn hiệu Mật ong hoa đá Lù Thông - HTX 

Nông lâm nghiệp Đức thắng  - Thị trấn Yên 

Minh, huyện Yên Minh 

15.000.000đ/ 

nhãn hiệu 

 

3 
Nhãn hiệu Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 

Xuân Mai - Thôn cốc cộ, xã Chế Là, huyện 

Xín Mần. 

15.000.000đ/ 

nhãn hiệu 
 

4 Nhãn hiệu  HTXDV Nông nghiệp Bản Lạng 

- Địa chỉ: Thôn Bản Lạn, thị trấn Yên Phú, 

huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. 

15.000.000đ/ 

nhãn hiệu 
 

5 
Nhãn hiệu Công ty TNHH Một thành viên 

Thương mại Xuất, Nhập khẩu Hà Giang - 

Địa chỉ: Tổ 4, phường Quang Trung, TP Hà 

Giang. 

15.000.000đ/ 

nhãn hiệu 
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